
 

ÔN TẬP TIN HỌC 7: 

SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU 

A.  LÝ THUYẾT 

1. Sắp xếp dữ liệu: 

* Khái niệm: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng, cột trong một hay nhiều 

cột theo thứ tự tăng hoặc giảm. 

- Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện như sau: 

+ Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu. 

+ Nháy nút  trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nút  để 

sắp xếp theo thứ tự giảm dần). 

* Chú ý: (sgk) 

2. Lọc dữ liệu: 

* Khái niệm: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn 

nhất định nào đó. 

- Kết quả lọc dữ liệu không sắp xếp lại dữ liệu;  

- Kết quả lọc được hiển thị theo thứ tự ban đầu, còn các hàng khác bị ẩn đi. 

- Để lọc dữ liệu, sử dụng lệnh Filter trong bảng chọn Data. 

- Quá trình lọc dữ liệu gồm 2 bước chính: 

* Bước 1: Chuẩn bị 

+ Nháy chuột vào 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. 

+ Mở bảng chọn: DATA/ Filter/ AutoFiller. 

* Bước 2: Chọn tiêu chuẩn để lọc 

+ Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột. 

+ Các giá trị khác nhau của cột dữ liệu sẽ hiện ra. 

+ Các hàng mà dữ liệu của ô tại cột đó đúng bằng giá trị chọn sẽ được hiển thị. 

* Sau khi có kết quả lọc ta có thể: 

- Chọn DATA/Filter/Show All để hiển thị toàn bộ danh sách. 

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất): 

- Để lọc giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất em chọn (Top 10...) 

 

 

 

 

 



 

- Lưu ý: Lựa chọn này không sử dụng được với các cột có dữ liệu kí tự. 

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Nhập bảng dữ liệu như sau: 

 

Bài 2: Hãy sắp xếp các nước theo: 

a) Diện tích tăng dần. 

b) Dân số giảm dần. 

c) Mật độ dân số tăng dần. 

 

Bài 3: Sử dụng công cụ lọc để: 

a) Cho biết 5 nước có diện tích lớn nhất. 

b) Cho biết 3 nước có số dân ít nhất. 

c) Cho biết 2 nước có mật độ dân số cao nhất. 

--------***-------- 

 




